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NGÀNH THÚ Y HÀ NỘI VỚI NHIỆM VỤ KÉP “VỪA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19
VỪA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM”

Năm 2020, đại dịch Covid 19 ảnh hưởng lớn đến 
kinh tế xã hội trên toàn Thế giới. Ngành Chăn nuôi 
Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng không nằm 
ngoại lệ. Những ảnh hưởng trực tiếp do đại dịch 
Covid gây ra như lưu thông vận chuyển gia súc, 
gia cầm; việc nhập nguyên liệu từ nước ngoài về 
làm thức ăn chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng từ đó 
làm giá thành thức ăn chăn nuôi tăng, biến động 
thất thường, giá sản xuất đầu vào, đầu ra không 
ổn định, trực tiếp làm biến động giá thành trong 
chăn nuôi. Đơn cử giá lợn do ảnh hưởng của đại 
dịch Covid và Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) nên 
giá thành đã có thời điểm lên trên 90.000 đ/kg 
(lợn hơi), giá gà lên tới gần 100.000 đ/kg. Việc giá 
thành gia súc, gia cầm tăng làm cho các nhà chăn 
nuôi khó tính toán, đầu tư cầm chừng. Mặt khác do 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid cộng thêm với diễn 
biến dịch bệnh gia súc, gia cầm ngày càng phức 
tạp, khi DTLCP chưa có vắc xin phòng bệnh, người 
chăn nuôi chưa mạnh dạn tái đàn, bệnh mới “Viêm 
da nổi cục trên trâu bò” lại xuất hiện ảnh hưởng 
không nhỏ đến tâm lý người chăn nuôi. 

Công tác quản lý chăn nuôi, quản lý dịch bệnh 
cũng gặp nhiều khó khăn do đồng thời vừa thực 
hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 
và các biện pháp về phòng chống dịch bệnh gia 
súc, gia cầm nhất là những bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm (như lở mồm long móng gia súc, tai 
xanh, cúm gia cầm ...). Năm 2021, diễn biến dịch 
bệnh Covid lại tiếp tục có chiều hướng phức tạp 
hơn, nhiều ổ dịch xuất hiện trong cộng đồng càng 
làm cho công tác quản lý chăn nuôi, quản lý dịch 

bệnh, an toàn thực phẩm đối với động vật, sản 
phẩm động vật khó khăn hơn. Đặc biệt có những 
vùng, địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội.

Một khó khăn nữa khi dịch Covid xảy ra, ở 
những nơi phải giãn cách xã hội việc tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp nói chung, sản phẩm chăn nuôi 
nói riêng cũng gặp nhiều khó khăn. Gia súc, gia 
cầm, sản phẩm động vật ở những “vùng dịch” khi 
vận chuyển sẽ gặp khó vì con người ra vào vùng 
dịch phải dưới sự kiểm soát của chính quyền địa 
phương và cơ quan y tế. Nhiều người (kể cả cán 
bộ thú y) cũng phải thực hiện nghiêm việc cách 
ly. Ở những nơi nhập động vật và sản phẩm động 
vật về nếu có thông tin người và phương tiện vận 
chuyển từ “vùng dịch” về cũng sẽ phải khai báo 
và cách ly theo quy định. Đây là những khó khăn 
chồng khó khăn khi gia súc, gia cầm đến kỳ, đến 
lứa phải tiêu thụ. Điều này lực lượng thú y từ các 
cơ sở cũng phải nắm bắt thông tin, chủ động cùng 
chính quyền địa phương, cơ quan y tế tham gia 
phòng chống dịch. 

Xác định những khó khăn trên, ngành Thú y 
Hà Nội đã và đang tập trung nhiều giải pháp để 
thực hiện nhiệm vụ kép vừa tập trung phòng chống 
dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, vừa thực hiện 
nhiệm vụ phòng chống dịch Covid trên địa bàn 
quản lý. Cụ thể: 

Việc đầu tiên là xác định cho công chức, viên 
chức, người lao động toàn ngành (khoảng gần 3 
ngàn người kể cả cán bộ thú y xã, thị trấn) hiểu 
rõ nhiệm vụ đang làm, đang thực hiện là đảm bảo 
nhu cầu thiết yếu cho người dân về động vật và 
sản phẩm động vật tiêu thụ hàng ngày. Làm thế 
nào để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia 
súc, gia cầm chính là đảm bảo cho người dân yên 
tâm có thực phẩm hàng ngày để cùng cộng đồng 
chống dịch. Mặt khác cần phải đảm bảo cung ứng 
hàng ngày thực phẩm đến tay người tiêu dùng vì 
vậy lực lượng cán bộ làm thú y hàng ngày tại các cơ 
sở giết mổ phải thực hiện tốt để giúp cho người dân 
sử dụng thực phẩm được an toàn. Có thể nói năm 
qua những cán bộ thú y trên địa bàn các xã, thị 
trấn, nhất là cán bộ thú y làm việc tại các lò mổ đã 
làm tốt chuyên môn giúp cho việc đảm bảo ATTP 
trên địa bàn Thành phố. Kết quả nổi bật được các 
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cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao là hàng 
ngày Hà Nội với khoảng trên 10 triệu dân, mức độ 
tiêu thụ  động vật và sản phẩm động vật hàng ngày 
khoảng 800 – 900 tấn song đã đảm bảo được kiểm 
soát tốt không để vụ ngộ độc lớn xảy ra trên địa 
bàn Thành phố. 

Việc khống chế ngăn chặn dịch bệnh, nhất là 
các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, 
gia cầm trong bối cảnh dịch bệnh Covid bùng phát 
cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Giám sát dịch 
bệnh, tiêm phòng, tổng tẩy uế môi trường đều phải 
tiếp xúc với nguồn lây nhiễm bệnh. Không những 
vậy những bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cũng 
nhiều bệnh có khả năng lây nhiễm sang người (như 
bệnh Dại, Cúm gia cầm, Liên cầu khuẩn ở lợn ...). 
Mỗi cán bộ thú y đều phải nâng cao cảnh giác bằng 
những hành động cụ thể, thực hiện nghiêm về bảo 
hộ lao động (khẩu trang, quần áo bảo hộ, mũ ủng 
...) hạn chế tiếp xúc đông người, khi thực hiện kỹ 
thuật chuyên môn thực hiện tốt các giải pháp về 
việc cố định gia súc, hạn chế tối đa việc tiếp xúc 
trực tiếp để tránh lây nhiễm. Với cán bộ chuyên 
môn thường xuyên phải làm việc tại các cơ sở giết 
mổ đã thực hiện nghiêm ngặt việc bảo hộ lao động 
với các quy trình giết mổ, hạn chế tối đa việc tiếp 
xúc với các đối tượng liên quan như chủ hộ kinh 
doanh, người thực hiện việc giết mổ. Tại các cơ 
sở giết mổ chính, quyền địa phương và cơ quan 
chuyên môn đã yêu cầu chủ hộ thực hiện nghiêm 
việc bố trí các bàn sát khuẩn, quản lý tốt việc người 
ra vào cơ sở giết mổ, đặc biệt việc nhập gia súc, 
gia cầm về cơ sở phải đảm bảo tốt các quy trình 
phòng bệnh từ khâu sát trùng phương tiện đến 
việc hướng dẫn chủ hộ kinh doanh, người tham 
gia vận chuyển động vật, sản phẩm động vật chủ 
động sát khuẩn, tự bảo hộ cá nhân theo quy định 
của ngành y tế. 

 Với các cơ sở giết mổ lớn, cơ sở kinh doanh, 
chợ đầu mối như Chợ Hà Vĩ (Thường Tín), chợ Hải 
Bối (Đông Anh); Cơ sở giết mổ Vạn Phúc (Thanh 
Trì), Minh Hiền (Thanh Oai), ngành Thú y đã phối 
hợp tốt với chính quyền địa phương và Ban quản 
lý chợ, Ban quản lý cơ sở giết mổ thực hiện tốt 
các giải pháp vừa phòng chống dịch Covid, vừa 
phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Hàng 
ngày cán bộ thú y vừa thực hiện nghiêm các quy 
định do ngành y tế quy định, vừa tuyên truyền vận 
động để mọi người dân, hộ kinh doanh, người tiêu 
dùng cùng tham gia. Từ kết quả này đã góp phần 
đảm bảo cho mọi người (kể cả cán bộ thú y đi làm 
nhiệm vụ) không bị lây nhiễm bệnh. Năm 2020 mặc 

dù diễn biến dịch bệnh phức tạp song dịch bệnh 
trên đàn gia súc, gia cầm ổn định, không để dịch 
lớn xảy ra. 

Một giải pháp mà ngành Thú y thực hiện kép để 
vừa phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vừa 
phòng chống dịch Covid đó là thực hiện tổng tẩy uế 
môi trường trên diện rộng. Năm 2020, ngành Thú 
y đã thực hiện 06 đợt tổng tẩy uế môi trường với 
diện tích đã được tiêu độc khoảng 465 triệu m2. 
Tập trung cao độ ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm 
cao, nguồn bệnh tiềm ẩn cả lây bệnh cho người và 
gia súc, gia cầm như ở các nơi có ổ dịch cũ, chợ 
kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, khu 
chứa chất thải, bãi rác. Lực lượng thú y làm tốt 
công tác này đã hạn chế rất nhiều mầm bệnh lây 
nhiễm (vi khuẩn, vi rút, mầm bệnh ...) góp phần 
làm sạch môi trường, ngăn chặn dịch bệnh.

Đồng thời công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn 
gia súc, gia cầm cũng là giải pháp hữu hiệu để chủ 
động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm. Mặc dù 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, lực lượng thú y 
không quản ngại gian nan, vất vả vẫn thực hiện tốt 
các đợt tiêm phòng đại trà, hàng ngày tiêm phòng 
bổ sung cho gia súc, gia cầm mới nhập đàn, nâng 
cao tỷ lệ tiêm phòng, góp phần đảm bảo an toàn 
dịch bệnh. Kết quả năm 2020, trên địa bàn thành 
phố không có dịch lớn xảy ra, góp phần thúc đẩy 
chăn nuôi phát triển. Đến nay, Thành phố có tổng 
đàn gia súc, gia cầm đứng tốp đầu cả nước, với đàn 
gia cầm khoảng 39,5 triệu con, đàn lợn khoảng 1,4 
triệu con, đàn trâu, bò 160 ngàn con. Tăng trưởng 
ngành chăn nuôi tăng mạnh, tạo bước đột phá cho 
ngành Nông nghiệp có bước tăng trưởng 4,2% 
trong năm 2020. Kết quả này có đóng góp không 
nhỏ của ngành Thú y mà trực tiếp là hệ thống thú y 
từ Thành phố, đến huyện và các xã, thị trấn. 

Năm 2021, cơ hội về phát triển chăn nuôi lớn 
song thách thức cũng không nhỏ bởi dịch bệnh 
Covid đang diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh 
đó thời tiết khí hậu có nhiều biến đổi bất thường, 
môi trường ô nhiễm nặng dịch bệnh đàn gia súc, 
gia cầm cũng có nguy cơ lây nhiễm bùng phát cao. 
Ngành Thú y đã và đang xây dựng kế hoạch cụ 
thể để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng 
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vừa phòng chống 
dịch Covid đảm bảo sức khoẻ cộng đồng. Những 
giải pháp cụ thể đó là tiếp tục tham mưu để thành 
phố có chính sách đặc thù cho chăn nuôi và phòng 
chống dịch bệnh như chính sách phát triển giống 
chất lượng cao, xây dựng chuỗi liên kết, thức ăn 
chăn nuôi cho phát triển chăn nuôi bò. Thu hút các 
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Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội cho biết, Hà 
Nội phấn đầu trồng từ 200.000 - 250.000 cây bóng 
mát, cây lấy gỗ và khoảng 200.000 cây lâm nghiệp, 
cây ăn quả các loại.

Theo đó, các quận, huyện, thị xã, đơn vị căn 
cứ vào thực tế địa phương mình để phát động Tết 
trồng cây từ ngày 13/2- 27/2/2021, ngoài thời gian 
đó có thể triển khai trồng cây trong vụ xuân và 
thu. Địa điểm trồng ở những nơi có không gian 

rộng, thoáng hoặc có thể lựa chọn các khu di tích 
lịch sử - văn hóa, khu đô thị mới, trường học, bệnh 
viện, công viên, ven đường giao thông...

Phương châm là đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ 
thuật, trồng đến đâu, chăm sóc đến đấy để đảm 
bảo cây sống và phát triển tốt.

Đây là hành động thiết thực để hưởng ứng “Tết 
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, sáng kiến trồng 
1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc.

Đồng thời cũng giúp nâng cao nhận thức của 
các cấp chính quyền cùng người dân về vai trò, tác 
dụng, giá trị của cây, hành lang xanh, rừng trong 
phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng với biến đổi 
khí hậu, môi trường.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo 
vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 
trên toàn bộ diện tích 27.756 ha rừng và đất lâm 
nghiệp của thành phố./.

NT (Theo Chinhphu.vn)

Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội đầu xuân 
2021 cũng là giai đoạn mùa khô, thông thường 
dịp này, lượng khách du lịch đến các điểm du lịch 
sinh thái, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa 
bàn thành phố khá đông nên nguy cơ cháy rừng 
rất cao nếu sơ xuất trong sử dụng lửa. Đây là 
thời điểm mà lực lượng kiểm lâm phải “căng mình” 

để bảo vệ rừng. Trao đổi về vấn đề này, Chi cục 
trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội Lê Minh Tuyên 
cho biết: Không thể chủ quan, lơ là trong phòng, 
chống cháy (PCCC) rừng dịp Tết và mùa lễ hội.

Hà Nội có diện tích rừng và đất quy hoạch phát 
triển rừng không nhiều, hơn 27.000ha được phân 
bố trên địa bàn 7 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, 

HÀ NỘI PHẤN ĐẤU TRỒNG MỚI HƠN 400 NGHÌN CÂY DỊP TẾT TRỒNG CÂY

KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ TRONG PHÒNG, CHỐNG CHÁY RỪNG DỊP TẾT VÀ MÙA LỄ HỘI

doanh nghiệp đầu tư cho giết mổ tập trung để đảm 
bảo an toàn thực phẩm. Tăng cường quản lý chăn 
nuôi, điều kiện chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc 
thú y để tạo sự đồng bộ giúp cho chăn nuôi phát 
triển hiệu quả bền vững. Thực hiện tốt các giải pháp 
chuyên môn về tiêm phòng giám sát dịch bệnh, 
tổng tẩy uế môi trường để vừa đảm bảo an toàn 
dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm cũng chính là 
hạn chế các bệnh truyền lây giữa người và động 
vật trong đó có dịch bệnh Covid. Phối hợp với chính 
quyền, cơ quan liên quan và cơ quan y tế làm tốt 
hơn công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, đặc 
biệt hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt việc 
khai báo chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn 
nuôi và thực hiện tốt các quy trình phòng chống dịch 

bệnh. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ. Bên 
cạnh đó tăng cường kiểm tra ngay trong hệ thống 
ngành để cán bộ thú y, nhất là cán bộ thú y cơ sở 
thực hiện tốt các quy trình về phòng chống bệnh 
lây sang người, nhất là quy trình phòng chống dịch 
bệnh Covid đang có diễn biến phức tạp, để vừa bảo 
vệ sức khoẻ cho các cán bộ trong ngành, vừa đảm 
bảo sức khoẻ cộng đồng. 

Hy vọng với các giải pháp trên cùng với sự quan 
tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, sự đồng thuận 
của người dân, người chăn nuôi, ngành Thú y sẽ tiếp 
tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm vừa đảm 
bảo phòng chống dịch bệnh Covid, vừa đảm bảo an 
toàn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm./.

Nguyễn Ngọc Sơn
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Mỹ Đức, Sơn Tây, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch 
Thất), nhưng có nhiệm vụ, vai trò đặc biệt quan 
trọng, là “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu của Thủ 
đô. Rừng của Hà Nội là nơi cư trú động thực vật 
và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm. Rừng của Hà 
Nội đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh 
tế - xã hội của thành phố. Nhận thức rõ tầm quan 
trọng, công tác bảo vệ rừng, nhất là phòng, chống 
cháy rừng luôn được các cấp, các ngành từ thành 
phố đến cơ sở rất quan tâm. Là cơ quan chuyên 
quản về lĩnh vực này, ngành Nông nghiệp Hà Nội 
đã giao Chi cục Kiểm lâm Hà Nội triển khai thực 
hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực quản lý, bảo 
vệ rừng, trọng tâm là công tác phòng, chống cháy 
rừng, đặc biệt là trong dịp lễ, Tết và các đợt nắng 
nóng kéo dài. Những việc làm cụ thể trong công 
tác phòng, chống cháy rừng mà Chi cục đã thực 
hiện trong thời gian qua được Bộ Nông nghiệp & 
PTNT và các cấp, các ngành thành phố Hà Nội 
đánh giá rất cao.

Xác định vai trò của rừng là rất quan trọng 
trong đời sống, sản xuất, môi trường và xã hội, tại 
cơ sở, các cấp chính quyền địa phương cũng vào 
cuộc rất tích cực, đồng thời, phối hợp với ngành 
Nông nghiệp Hà Nội trong công tác phòng, chống 
cháy rừng. Nhiều địa phương đã thành lập các tổ 
xung kích, nòng cốt là các đoàn thể chính trị - xã 
hội tham gia tuyên truyền, vận động và trực tiếp 
tổ chức công tác phòng, chống cháy rừng. Các 
địa phương cũng trang bị đầy đủ công cụ, dụng 
cụ, máy móc hỗ trợ cho công tác chữa cháy rừng. 
Cùng đó, các lực lượng công an, quân đội đóng 
trên địa bàn cũng đã vào cuộc tích cực thực hiện 
nhiệm vụ này, do đó, các vụ cháy rừng xảy ra đều 
được phát hiện, dập tắt kịp thời.

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, Sở 
Nông nghiệp & PTNT đã có công văn đề nghị các 
huyện, thị xã có rừng, đặc biệt là huyện Sóc Sơn, 
nơi xảy ra nhiều vụ cháy rừng tăng cường chỉ đạo 
các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã 
quan tâm thực hiện nhiệm vụ trên. Thường xuyên 
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo 
vệ rừng, phát triển rừng, phòng chống PCCC rừng 
để cán bộ, các tầng lớp nhân dân cảnh giác, ý 
thức trách nhiệm trong PCCC rừng. Cùng với đó, 
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác bảo vệ 
rừng, PCCC rừng. Phân công lãnh đạo UBND xã, 
UBND huyện, thị xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, 

hiệp đồng bố trí lực lượng PCCC rừng, sẵn sàng 
huy động ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy 
ra theo phương châm “4 tại chỗ”. UBND các xã 
đang quản lý diện tích rừng và các chủ rừng trên 
địa bàn thực hiện nghiêm phương án PCCC đã 
được xây dựng. Chủ động trong mọi tình huống về 
phương tiện, lực lượng kịp thời xử lý khi có cháy 
rừng xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy 
rừng gây ra, bảo đảm an toàn cho người, phương 
tiện tham gia chữa cháy rừng, an toàn cho người 
dân, tài sản của nhân dân khu vực xảy ra cháy 
rừng. Tổ chức kiểm tra tại các khu vực có lễ hội 
để bảo đảm hoạt động của lễ hội diễn ra không 
gây cháy rừng, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng…

Sở Nông nghiệp & PTNT cũng đã có văn bản 
đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành 
phố Hà Nội tăng cường phối hợp với Sở Nông 
nghiệp & PTNT, UBND cấp huyện để thực hiện 
công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCC rừng. Tổ chức 
lực lượng sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi 
có yêu cầu…

Là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý 
rừng nói chung, PCCC rừng nói riêng trong dịp Tết 
Nguyên đán và lễ hội đầu xuân 2021, ngoài tích 
cực, chủ động phối hợp với lực lượng công an, 
quân đội và đơn vị liên quan làm tốt công tác quản 
lý bảo vệ rừng, PCCC rừng, Chi cục Kiểm lâm Hà 
Nội đã phân công cán bộ trực ngăn chặn kịp thời, 
xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp theo 
quy định. Cùng với đó, tổ chức lực lượng sẵn sàng 
nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động của Chi cục 
và cấp có thẩm quyền. Đối với các hạt kiểm lâm 
quản lý địa bàn có rừng, Chi cục đã phân công cụ 
thể phối hợp với chính quyền các địa phương có 
rừng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai có 
hiệu quả các phương án PCCC rừng phù hợp với 
điều kiện thực tế tại địa phương. Tổ chức, bố trí 
lực lượng thường trực 24/24 giờ trong thời gian 
cao điểm cháy rừng. Thường xuyên tuần tra, kiểm 
tra các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, đặc 
biệt tại các khu vực có các hoạt động du lịch tâm 
linh, lễ hội… Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
nguy cơ cháy rừng. Khi phát hiện cháy rừng phải 
thông báo theo quy định của pháp luật và huy 
động lực lượng kịp thời để tham gia chữa cháy 
rừng, đồng thời, báo cáo để lãnh đạo Chi cục kịp 
thời xử lý…/.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)



Sản xuất & Thị trường 5

I. Nguyên tắc chung
Để tạo nguồn thực phẩm không chỉ an toàn mà 

còn có giá trị dinh dưỡng cao, cây trồng hữu cơ cần 
được sinh trưởng và phát triển trong một hệ thống 
canh tác ở đó không có sự tác động bởi hóa chất, 
hệ sinh thái đồng ruộng được điều hòa ổn định, các 
vòng dinh dưỡng trong sản xuất được khép kín tối 
đa nhằm tạo dựng độ màu mỡ phì nhiêu của đất 
đai một cách bền vững. Sản xuất hữu cơ không chỉ 
bảo đảm môi trường sản xuất không bị ô nhiễm từ 
bên ngoài mà còn có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên và không gây ô nhiễm tới môi trường 
xung quanh. Vì vậy, sản xuất rau muống hữu cơ 
yêu cầu:

– Vùng sản xuất phải nằm trong vùng đủ điều 
kiện sản xuất an toàn, không bị ảnh hưởng bởi các 
yếu tố gây ô nhiễm sản phẩm như: mùi, khói, bụi, 
chất thải, hóa chất độc hại từ hoạt động giao thông 
vận tải, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng 
nghề, sinh hoạt khu dân cư, bệnh viện, khu chăn 
nuôi, cơ sở giết mổ, nghĩa trang.

– Phải có vùng đệm hoặc trồng cây rào chắn để 
tránh nguy cơ tiềm ẩn của việc phun thuốc bảo vệ 
thực vật hoặc các nguồn nhiễm bẩn từ bên ngoài.

– Sử dụng nguồn nước đạt tiêu chuẩn theo quy định.
– Sử dụng phân hữu cơ ủ hoai mục (phân được 

ủ nóng với nhiệt độ đống ủ 60-700C trong thời gian 
ủ trên 3 tháng); không sử dụng phân tươi, phân ủ 
từ rác thải đô thị, rác thải sinh hoạt; không sử dụng 
trực tiếp các sản phẩm từ hầm bioga (nước và chất 

lắng); không sử dụng các loại phân hóa học.
– Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, 

chất kích thích sinh trưởng và thuốc trừ cỏ.
– Không sử dụng giống biến đổi gen.
II. Kỹ thuật sản xuất
1. Thời vụ
Gieo bằng hạt từ tháng 2 – 5.
Trồng, cấy bằng nhánh từ tháng 3 – 8.
2. Giống
Sử dụng các giống chất lượng cao, có nguồn gốc 

rõ ràng, được cung ứng từ các cơ sở có uy tín.
Các giống rau muống hạt F1 Thái Lan, RM LIAO 

9, rau muống trắng trồng ruộng nước (Sen Chiểu, 
Hương Ngải),..

Lượng hạt giống: 1 – 1,2 kg/sào (khoảng 27 – 32 
kg/ha).

3. Làm đất
Rau muống cạn: làm đất kỹ, bón lót phân hữu 

cơ hoai mục, lên luống cao trên 30 cm, luống rộng 
từ 1,2 – 1,5 m, bằng phẳng dễ thoát nước, tránh 
ngập úng.

Rau muống nước: cày bừa kỹ, nhuyễn bùn, sạch 
cỏ, ruộng bằng phẳng.

Cuối vụ khi thời tiết chuyển sang lạnh nên sử 
dụng vòm che nilon như che mạ vụ xuân để tăng 
nhiệt độ, chậm ra hoa và kéo dài thời gian thu hoạch.

4. Mật độ trồng
Gieo bằng hạt: rạch hàng với khoảng cách 20cm 

– 25 cm, gieo 2 – 3 hạt/khóm.
Trồng cạn từ nhánh: rạch hàng với khoảng cách 

20cm – 25 cm, chọn các nhánh bánh tẻ, độ dài 
nhánh từ 20 – 25cm, trồng thành khóm từ 3 – 4 
nhánh, khoảng cách khóm 20cm x 10cm.

Rau muống nước: trồng, cấy với khoảng cách 
cấy từ 10 – 20cm/khóm. Chọn nhánh bánh tẻ dài 
20 – 25cm để cấy, mỗi khóm cấy từ 1 – 2 nhánh. 
Cấy sâu tay theo băng rộng 1,8 – 2 m, nên cấy vào 
các buổi chiều.

5. Bón phân
– Liều lượng bón: có thể lựa chọn các loại phân 

hữu cơ và liều lượng bón
Bột đậu tương (hoặc khô dầu đậu tương) 30 – 40 

kg/sào (800 -1.100 kg/ha) và ngô bột 10 – 15 kg/
sào (300 – 450 kg/ha).

QUI TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT RAU MUỐNG CẠN, RAU MUỐNG NƯỚC HỮU CƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2660/QĐ-SNN ngày 29/12/2017 

của Sở NN &PTNT Hà Nội)
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Hoặc phân hữu cơ nguồn gốc động vật xử lý 
nhiệt (như Fertiplus, Melgert, Nature,…): 20 – 40 
kg/sào (550 – 800kg/ha) và ngô bột 10 – 15 kg/sào 
(300 – 450 kg/ha).

Hoặc phân chuồng ủ hoai mục 500 – 600 kg/sào 
(15.000 – 17.000 kg/ha) và ngô bột 10 – 15 kg/sào 
(300 – 450 kg/ha).

Tùy theo cây trồng và lượng bón vụ trước để 
tăng hoặc giảm lượng đậu tương.

– Phương pháp bón:
Bột đậu tương (hoặc khô dầu đậu tương), phân 

hữu cơ nguồn gốc động vật  xử lý nhiệt và ngô bột  
bón lót 100% khi làm đất (lưu ý không bón trực tiếp 
vào cây).

Phân chuồng ủ hoai mục: Bón làm 2 đợt, đợt 1 bón 
lót 70%, đợt 2 bón thúc sau trồng 20-25 ngày. Tùy 
theo tình trạng của cây trồng, điều kiện đất đai mà có 
thể bổ sung dinh dưỡng cho cây bằng cách ngâm phân 
hữu cơ ủ hoai mục với nước hoặc chắt dịch ngâm hòa 
loãng với nước để tưới bổ sung cho cây.

Luân canh với cây đậu tương để cải tạo đất. 
Khi thu hoạch đậu tương tiến hành cày vùi toàn bộ 
với nơi thuận lợi nguồn nước hoặc ủ với nơi không 
thuận lợi nguồn nước.

6. Tưới nước và chăm sóc
Sử dụng nguồn nước đảm bảo tiêu chuẩn theo 

đúng quy định.
Đối với rau muống cạn: Sau khi trồng mỗi ngày 

tưới đủ ẩm 1 – 2 lần. Khi cây mọc, hồi xanh, 2 -3 
ngày tưới một lần; có thể tưới rãnh cho cây.

Đối với rau muống ruộng, sau  khi cấy luôn giữ 
mực nước trong ruộng từ 3 – 5 cm.

Làm cỏ kết hợp loại bỏ cây bệnh, lá bệnh tạo cho 
ruộng  rau muống thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

7. Phòng trừ sâu bệnh
Các đối tượng sâu bệnh hại chính: sâu khoang, 

sâu ba ba, rầy.
a) Biện pháp canh tác, thủ công:
Sử dụng phân chuồng hoai mục ủ phối trộn cùng 

chế phẩm nấm Trichoderma để bón nhằm hạn chế 
nấm bệnh gây hại.

Luân canh với cây rau khác họ trên cùng diện 
tích đất trồng để hạn chế sâu bệnh gây hại. Vệ sinh 
đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng, ngắt 
bỏ lá bị bệnh hại, ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non; sử 
dụng các chế phẩm sinh học EMINA, BIOEM, EM,… 
để ủ hoặc nuôi giun để xử lý.

Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát triển, 
dẫn dụ hoặc xua đuổi côn trùng gây hại như: trồng 
các loài hoa cúc, hướng dương, soi nhái, sen cạn, 
ba lá, linh lăng, húng, bạc hà, hành, tỏi, xả, gừng,…

trồng xen vào các luống rau hoặc đầu luống rau.
Bẫy chua ngọt trừ trưởng thành sâu khoang:
Cách làm bẫy: 4 phần mật (đường), 4 phần dấm, 

1 phần rượu, 1 phần nước, 1 gói Regent 800WG 
(1gram) khuấy kỹ. Chứa vào xô nhựa, can nhựa đậy 
kín, sau 3-4 ngày bốc mùi chua ngọt thì đem ra sử 
dụng. Vật liệu đựng bẫy: làm bằng hộp nhựa, chai 
nhựa (đường kính, chiều cao, thể tích phù hợp thực 
tế) trên thành hộp đục các lỗ tròn có đường kính 
2 – 3cm.

Sử dụng: 0,1 – 0,15 lít/hộp, 3 – 5 bẫy/sào hoặc 
có thể sử dụng bùi nhùi bằng rơm nhúng bả sau đó 
cắm trên ruộng.

Khuyến khích sử dụng các chế phẩm tự nhiên 
từ gừng, tỏi, giềng (Vật liệu gồm: gừng, tỏi, giềng, 
đường đỏ; cách làm: thái mỏng gừng, tỏi và để 
riêng từng lọ, cho rượu trắng vào từng lọ theo tỷ 
lệ 1 kg vật liệu/1 lít rượu; sau 12 giờ thêm vào một 
lượng đường đỏ theo tỷ lệ (1:0,3) 1 kg vật liệu ban 
đầu /0,3 kg đường, trộn đều, đậy kín bằng giấy bản 
để 5 ngày. Sau 5 ngày, tiếp tục thêm một lượng rượu 
trắng theo tỷ lệ 1 kg vật liệu ban đầu/5 lít rượu (1:5) 
để 15 ngày, tách riêng phần chất lỏng và bã; giữ 
phần chất lỏng trong lọ kín để ở nơi bóng mát, làm 
vật liệu nguyên chất pha loãng dùng dần: 1 chén 
rượu gừng + 1 chén rượu tỏi + 8 lít nước).

b) Biện pháp sử dụng thuốc BVTV:
Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện 

sớm bệnh, điều tra phát dục sâu hại, dự tính thời 
gian trưởng thành, sâu non rộ; dự báo mức độ bệnh 
hại để hướng dẫn phòng trừ đúng thời điểm, sử dụng 
thuốc BVTV sinh học, thảo mộc có thời gian cách ly 
ngắn khi mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao, không thể khống 
chế bằng biện pháp thủ công. Cụ thể như sau:

Xử lý các loại thuốc khi mật độ: sâu khoang: > 
5 con/m2; sâu ba ba: >20 con/m2; rầy: > 30% cây.

Sâu khoang, sâu ba ba: xử lý bằng các loại 
thuốc có hoạt chất Bacillus thuringiensis (Aizabin 
WP, Delfin WG, Amatic SC, An huy WP, Wotac 5EC, 
10EC, 16EC,…); Matrine (Sokupi 0.36 SL, Marigold 
0.36 SL, Agri-one 1SL, Aphophis 5EC, 10EC, Wotac 
5EC, 10EC, 16EC,…), Polyphenol chiết xuất từ Bồ 
kết, Hy thiêm, Đơn buốt, Cúc liên chi dại (Anisaf 
SH-01 2SL),…

Rầy: xử lý bằng các loại thuốc có hoạt chất 
Matrine ( Sokupi 0.36 SL, Marigold 0.36 SL, Aphophis 
5EC, 10EC, Wotac 5EC, 10EC, 16EC,…); hoạt chất 
Bacillus thuringiensis (TP – Thần tốc, Comazol 
WP,…), Polyphenol chiết xuất từ Bồ kết, Hy thiêm, 
Đơn buốt, Cúc liên chi dại (Anisaf SH-01 2SL),…

Chú ý:  Đảm bảo đủ thời gian cách ly đối với từng 
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loại thuốc theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.
Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”. 

Vỏ bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng phải được thu 
gom vào đúng nơi qui định.

8. Thu hoạch
Rau muống cho thu hoạch nhiều lứa, thu hoạch 

đúng lứa không để rau già, giảm phẩm chất. Dụng 
cụ thu hoạch phải đảm bảo vệ sinh, khi thu hoạch 
cần loại bỏ các lá già, lá bị sâu bệnh, để nơi khô mát, 
sau đó bao gói vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

9. Ghi chép hồ sơ
– Tổ chức, cá nhân sản xuất rau hữu cơ phải lập 

biểu mẫu, ghi chép đầy đủ thông tin về toàn bộ quá 
trình sản xuất và lưu giữ hồ sơ tối thiểu 01 năm tính 
từ ngày thu hoạch để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

– Giống: Tên giống, nơi sản xuất, hóa chất xử lý 
và mục đích xử lý (nếu có)

– Phân bón: Tên phân bón, nơi sản xuất, thời 
gian sử dụng, liều lượng, phương pháp bón, thời 

gian cách ly.
– Thuốc bảo vệ thực vật: Tên dịch hại, tên thuốc, 

nơi mua, lý do sử dụng, thời gian sử dụng, nồng độ, 
liều lượng, dụng cụ  phun, người phun thuốc, thời 
gian cách ly.

– Sản phẩm: tên sản phẩm, ngày thu hoạch, mã 
số lô, tên và địa chỉ khách hàng              

10. Quản lý thu hoạch – sơ chế
Địa điểm, nhà xưởng, nước sơ chế, thu gom và 

xử lý chất thải, vệ sinh cá nhân; thiết bị, dụng cụ sơ 
chế,…phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia QCVN 01-132:2013/BNNPTNT và Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN 11041-2015.

Không sử dụng chất bảo quản, phụ gia trong sản 
phẩm rau hữu cơ; trong quá trình thu hoạch, sơ chế 
đóng gói và vận chuyển không được để sản phẩm 
rau hữu cơ lẫn với sản phẩm rau sản xuất theo quy 
trình thông thường./.

 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

Hiện, chăn nuôi gà thịt là hình thức kinh doanh 
đơn giản, sinh lời cao nên rất nhiều người quan tâm. 
Tuy nhiên để thành công thì ngoài kỹ thuật nuôi cơ 
bản người nuôi cần lưu ý một số vấn đề sau.

Giai đoạn 1 - 3 tuần tuổi
Trước khi đưa gà con vào nuôi phải chuẩn bị 

chuồng nuôi, các dụng cụ và trang thiết bị cần thiết 
theo đúng quy định. Nếu nuôi gà vào mùa đông, cần 
sưởi ấm chuồng nuôi trước khi thả gà vào. Khi vận 
chuyển gà về, thả ngay gà vào chuồng úm.

Chuẩn bị thức ăn, nước uống đầy đủ và cho gà 
uống nước ngay sau khi thả gà vào chuồng. Ðể gà 
con nhanh chóng làm quen với máng uống, bắt và 
nhúng mỏ một số gà con vào máng nước, những 
con khác sẽ uống theo. Nước cho gà uống không 
nên quá lạnh hay quá nóng, nhiệt độ nước uống 
thích hợp là 200C. Không để nước uống bị bẩn và lớp 
đệm lót chuồng bị ướt.

Hòa nước với đường Glucose nồng độ 5% cho 
gà uống khoảng 5 - 6 giờ sau khi thả vào quây để 
cho gà hồi phục sau thời gian vận chuyển. Sau đó 
hòa vitamin, chất điện giải và kháng sinh cho gà con 
uống liên tục 3 - 5 ngày.

Tối thiểu sau khi cho gà uống nước 2 - 3 giờ mới 
bắt đầu cho gà ăn. Khi cho gà ăn nên cho mỗi lần một 
ít thức ăn và cho ăn nhiều lần trong ngày để thức ăn 
luôn tươi mới, kích thích gà ăn được nhiều thức ăn.

Thường xuyên quan sát xem sự phân bố của đàn 
gà và kiểm tra nhiệt độ úm có thích hợp không. 

Tránh để bị gió lùa vào chuồng nuôi.
Khi gà con được 3 - 4 ngày tuổi, nới rộng quây 

úm để cho gà có diện tích thích hợp. Sau đó khoảng 
2 - 3 ngày, nới rộng quây úm một lần cho đến khi 
mở rộng hết diện tích của quây.

Giai đoạn từ 4 tuần tuổi đến xuất chuồng
Phải đảm bảo độ thông thoáng chuồng nuôi. 

Mùa hè nên bố trí thêm quạt để giảm nhiệt độ và 
tăng lượng không khí mới.

Cho gà ăn lúc trời mát như sáng sớm, chiều tối 
hoặc ban đêm. Vào những giờ nóng gắt không nên 
cho ăn để đề phòng gà chết nóng. Cách nuôi gà thịt 
nhanh lớn chính là nguồn thức ăn phải cung cấp đủ 
dinh dưỡng cũng như đầy đủ nước uống cho gà. 
Hàng ngày phải làm vệ sinh máng ăn, máng uống 
sạch sẽ, không để thức ăn dư thừa trong máng lên 
men mốc. Thường xuyên kiểm tra nước uống, đảm 
bảo cho gà luôn có đủ nước uống trong, sạch và mát.

Không để lớp độn chuồng bị ẩm ướt, nếu lớp độn 
chuồng bị ẩm ướt gà dễ nhiễm các bệnh như: Cầu 
trùng, viêm ruột hoặc ký sinh trùng, bàn chân và 
chân bị viêm, nhiễm trùng và một số bệnh khác. Nếu 
phát hiện gà ốm phải nhanh chóng cho gà ốm cách 
ly để điều trị, tránh lây bệnh cho những con khác. 
Tiêm phòng định kỳ với đầy đủ các loại vaccine theo 
khuyến cáo của cơ quan thú y. Bên cạnh đó bổ sung 
vitamin và khoáng chất giúp cho đàn gà thịt có sức 
khỏe tốt nhất để chống lại các dịch bệnh./.

Theo tapchigiacam.vn 

MỘT SỐ LƯU Ý KHI NUÔI GÀ THỊT
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NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2021)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 
số 163/CĐ-TTg về việc tập trung triển khai quyết 
liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống 
bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm 
lây sang người.

Theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm 
2021 đến nay, cả nước đã xảy ra 40 ổ dịch cúm 
gia cầm (CGC) tại 14 tỉnh, thành phố chưa qua 21 
ngày, buộc phải tiêu hủy trên 100.000 con gia cầm. 
Nguy cơ dịch CGC A/H5N1 và A/H5N6 tiếp tục lây 
lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao. Để khẩn 
trương kiểm soát dịch bệnh CGC A/H5N1, A/H5N6 
đang xảy ra tại các địa phương, đồng thời chủ động 
ngăn chặn các chủng vi rút CGC xâm nhiễm từ nước 
ngoài vào Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương khẩn trương bố trí các 
nguồn lực để tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt 
các giải pháp phòng, chống bệnh CGC theo đúng 
nội dung tại Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13-2-
2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
”Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh CGC giai 
đoạn 2019-2025”.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập 
trung triển khai các nội dung sau:

a) Bố trí các nguồn lực, kinh phí để chủ động 
giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và sự lưu hành 
vi rút cúm A/H5N1, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh 

báo và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây 
lan diện rộng; tổ chức đánh giá hiệu lực các loại 
vắc xin CGC hiện có tại Việt Nam, các vắc xin CGC 
nhập khẩu để kịp thời có khuyến cáo, hướng dẫn sử 
dụng; chỉ đạo tổ chức sản xuất, nhập khẩu, kiểm 
nghiệm, khảo nghiệm, công cường độc để đánh giá 
hiệu lực và cho phép lưu hành các loại vắc xin CGC 
thế hệ mới, vắc xin phòng bệnh do các chủng vi rút 
CGC có khả năng xâm nhiễm vào Việt Nam (như 
chủng A/H5N8, A/H5N5,...); tổ chức thành lập các 
đoàn công tác đến các địa phương đôn đốc, hướng 
dẫn cụ thể các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh 
học, vệ sinh phòng dịch.

b) Phối hợp với Bộ Y tế để triển khai các hoạt 
động phòng, chống các chủng vi rút CGC có khả 
năng lây sang người.

c) Chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế và 
các nước trong việc chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh CGC.

3. Bộ Công Thương: Tăng cường công tác quản 
lý thị trường, ngăn ngừa nhập lậu gia cầm, sản 
phẩm gia cầm; xử lý nghiêm các hộ kinh doanh trái 
phép, không để hiện tượng buôn bán gia cầm và 
các sản phẩm gia cầm không được kiểm dịch theo 
quy định, không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc 
biệt tại các chợ đầu mối.

4. Bộ Y tế: Chỉ đạo tăng cường giám sát phát 
hiện sớm những trường hợp nghi nhiễm cúm A/
H5N1 và các loại CGC khác trên người, chủ động 

1. Xu thế thời tiết 08 ngày:
Từ ngày 21 - 24, khu vực chịu ảnh hưởng của 

rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ 
suy yếu. Khoảng chiều tối và đêm 24, ảnh hưởng 
của rìa tây nam áp cao lạnh lục địa được tăng 
cường yếu lệch đông sau ảnh hưởng kết hợp với 
dòng xiết gió Tây trên cao có xu hướng hoạt động 
mạnh dần.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 21 – 24 và ngày 28: Nhiều mây, đêm 

và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải 
rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông nam 
cấp 2. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 25 - 27: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ 

và sương mù nhẹ. Gió Đông cấp 2. Đêm và sáng 

trời rét.

Nhiệt độ trung bình:     20.0 - 21.00C.

Nhiệt độ cao nhất:        25 - 270C.

Nhiệt độ thấp nhất:       16 - 180C.

Lượng mưa phổ biến:    5 - 10mm.

Độ ẩm trung bình:         80 - 85%.

Tổng số giờ nắng:         25 - 30 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ

TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM
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giám sát tại cộng đồng; phát hiện sớm trường hợp 
mắc trên người, cách ly, khoanh vùng xử lý triệt để, 
không để dịch lây lan; sẵn sàng thu dung, điều trị 
bệnh nhân; đảm bảo đủ cơ số trang bị y tế, thuốc 
và hóa chất thiết yếu phục vụ công tác phòng, 
chống dịch ở các tuyến; khuyến cáo người dân về 
các biện pháp phòng, chống dịch CGC lây từ gia 
cầm sang người.

5. Bộ Công an: Chỉ đạo các lực lượng chức năng 
khẩn trương điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các 
vụ việc buôn lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm, không 
đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của 
pháp luật.

6. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển 
phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh 
kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vụ nhập 
khẩu trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm; tổ 
chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới 
về sự nguy hiểm của bệnh CGC và tác hại khi buôn 
bán, vận chuyển gia cầm không được kiểm dịch, 
không rõ nguồn gốc.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ 
quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương 
đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng về tình 
hình dịch, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng, 
chống dịch CGC để người dân không hoang mang, 
chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo 
hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành.

8. Bộ Tài chính: Bố trí đủ kinh phí phục vụ công 
tác phòng, chống dịch CGC theo quy định trên cơ 
sở đề xuất của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và UBND các tỉnh, thành phố để 
các hoạt động phòng, chống dịch được triển khai có 
hiệu quả; kinh phí để tổ chức triển khai kịp thời, có 
hiệu quả các nội dung Quyết định số 172/QĐ-TTg 
ngày 13-2-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và địa phương tổ 
chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 
các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản 
phẩm động vật trên địa bàn quản lý, đặc biệt đối với 
các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản 
phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt Nam.

10. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tập trung thực hiện những biện 
pháp quan trọng như sau:

a) Các địa phương đang có các ổ dịch CGC cần 
tập trung các nguồn lực để khẩn trương xử lý dứt 
điểm các ổ dịch, kiểm soát, không để dịch bệnh dây 
dưa kéo dài, tái phát, lây lan diện rộng; công bố 
dịch, tổ chức chống dịch theo đúng quy định.

b) Tổ chức tốt việc giám sát, phát hiện sớm, 
kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các trường hợp 
dương tính với vi rút CGC, các ổ dịch mới phát sinh, 
không để lây lan diện rộng và thông báo kịp thời 
cho ngành y tế khi phát hiện các ổ dịch trên đàn 
gia cầm.

c) Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường 
áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an 
toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch, 
tiêm phòng vắc xin CGC cho đàn gia cầm.

d) Tổ chức giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn 
bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm; xử lý nghiêm 
đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia 
cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, 
không rõ nguồn gốc. Tăng cường kiểm tra việc bảo 
đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ 
sở chế biến, tiêu thụ và vận chuyển gia cầm.

đ) Chỉ đạo ngành Y tế chủ động triển khai các 
hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp 
nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp có tiền sử 
tiếp xúc với gia cầm, sản phẩm gia cầm để cách 
ly, điều trị và quản lý kịp thời, tránh lây nhiễm cho 
cộng đồng.

e) Thực hiện việc kiện toàn, củng cố và tăng 
cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên 
ngành thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, 
nhất là tại cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo của 
Ban Bí thư tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20-5-2019; 
Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27-11-2019 
của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 
tám, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết số 42/NQ-CP 
ngày 18-6-2019 của Chính phủ.

g) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về tình hình 
dịch, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ gia 
cầm, không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc, 
gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch; 
sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết 
canh; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh CGC.

h) Bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, 
chống dịch CGC trên gia cầm và ở người; bảo đảm 
kinh phí để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả 
Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13-2-2019 của Thủ 
tướng Chính phủ.

i) Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm 
tra, giám sát, đánh giá sự sẵn sàng phòng, chống 
dịch và chỉ đạo việc thực hiện phòng, chống dịch 
CGC./.

Theo Báo HNM
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UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế 
hoạch số 35/KH-UBND về phát triển kinh tế tập 
thể trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo kế hoạch, UBND thành phố sẽ tiếp tục 
khuyến khích, tạo điều kiện phát triển, nâng cao 
chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã, tổ hợp tác; đồng thời, hướng dẫn, vận 
động giải thể các hợp tác xã ngừng hoạt động để 
tạo dư địa thành lập mới các hợp tác xã. 

Năm 2021, UBND thành phố cũng triển khai 
một số nhiệm vụ trọng tâm phục hồi kinh tế tập 
thể sau dịch Covid-19; xây dựng kế hoạch, giải 
pháp kịp thời trong trường hợp dịch Covid-19 bùng 
phát trở lại và kéo dài nhằm hạn chế tối đa tác 
động của dịch bệnh đến khu vực kinh tế tập thể.

Đáng chú ý, năm 2021, toàn thành phố Hà Nội 
sẽ tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 152 tổ hợp tác, 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (50 tổ hợp tác, 100 
hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã); số thành viên 
tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được 
thành lập mới là 3.200 thành viên; doanh thu bình 

quân của một hợp tác xã đạt 2,9 tỷ đồng/năm; thu 
nhập bình quân của người lao động trong hợp tác 
xã đạt 54 triệu đồng/người/năm.

Đến nay, toàn thành phố Hà Nội có 1.543 tổ 
hợp tác với 4.629 thành viên; doanh thu bình quân 
của một tổ hợp tác đạt 220 triệu đồng/năm; thu 
nhập bình quân của thành viên, lao động của tổ 
hợp tác trung bình 3-5 triệu đồng/người/tháng.

Trên địa bàn thành phố có 1.802 hợp tác xã 
đang hoạt động (100 hợp tác xã được thành lập 
mới trong năm 2020); doanh thu bình quân của 
một hợp tác xã đạt 2,75 tỷ đồng/năm; thu nhập 
bình quân của thành viên, lao động hợp tác xã là 
50 triệu đồng/người/năm.

Tổng số liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn 
thành phố đang hoạt động là 10, chủ yếu được 
thành lập từ năm 2016 trở lại đây. Bước đầu một 
số liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả, cung 
cấp sản phẩm cho toàn thành phố Hà Nội và các 
tỉnh lân cận./.

Theo Báo HNM

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án lựa 
chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã 
(HTX) kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả 
nước giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu đến 2025 lựa chọn được tối thiểu 300 
HTX/liên hiệp HTX xã tham gia, hoạt động theo 
12 mô hình của Đề án; 100% HTX thí điểm hoạt 
động hiệu quả cao, được đánh giá xếp loại Tốt, đạt 
từ 80 điểm trở lên theo Thông tư số 01/2020/TT-
BKHĐT ngày 19/1/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư hướng dẫn và đánh giá HTX; xây dựng Phương 
án nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hiệu quả 
trên phạm vi cả nước trong 5 năm tiếp theo (giai 
đoạn 2026-2030).

Đối tượng tham gia Đề án là các HTX, liên hiệp 
HTX đang hoạt động hiệu quả trên phạm vi cả 
nước, có nhu cầu tham gia Đề án, được các địa 
phương lựa chọn, đáp ứng các điều kiện tham gia.

Về số lượng tham gia, khoảng 300 HTX trên 
phạm vi cả nước, trong đó mỗi tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương lựa chọn tối đa 5 HTX 
tham gia.

Thời gian thực hiện Đề án gồm 3 giai đoạn: 
Giai đoạn 1: Lựa chọn mô hình HTX thí điểm (trong 
năm 2021); giai đoạn 2: Hoàn thiện mô hình thí 

điểm, nhân rộng một số mô hình HTX kiểu mới 
đã hoàn thiện (đến ngày 30/6/2025); giai đoạn 3: 
Tổng kết, đề xuất phương án nhân rộng các mô 
hình HTX kiểu mới hiệu quả (6 tháng cuối năm 
2025).

Điều kiện tham gia Đề án
Điều kiện bắt buộc: HTX hoạt động theo quy 

định của Luật Hợp tác xã năm 2012; HTX đang 
hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển theo 
các mô hình được Đề án lựa chọn; HTX kinh doanh 
hiệu quả, có lãi liên tục trong 3 năm tài chính; HTX 
nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký tham gia Đề án, trong 
đó có Bản đánh giá HTX năm 2020 đạt loại Khá (65 
điểm) trở lên; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có thể ban hành thêm các điều kiện 
khác, tùy theo nguồn lực và tình hình thực tế các 
HTX thí điểm trên địa bàn.

Điều kiện ưu tiên: Các HTX có nhiều thành viên 
tham gia, được sự đồng tình, nhất trí của thành 
viên và Chính quyền cơ sở nơi HTX đặt trụ sở. Tích 
cực tham gia các hoạt động cộng đồng gắn với 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới; các HTX sản xuất quy mô lớn, sản phẩm 
chủ lực của địa phương theo hướng xuất khẩu, 
liên kết với doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị, 

HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP MỚI 152 TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH HTX KIỂU MỚI HIỆU QUẢ TRÊN CẢ NƯỚC



Sản xuất & Thị trường 11

THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIEO CẤY ĐẠT GẦN 18.000HA LÚA XUÂN

TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:
Câu hỏi: Để ấp trứng vịt nở đều và khỏe cần 

chú ý những điểm gì?
Trả lời:
Để ấp trứng vịt nở đều và khỏe cần chú ý 

những điểm sau:
Chọn trứng ấp
Cần chọn trứng từ đàn vịt bố mẹ khỏe mạnh, 

không bệnh, tiêm phòng đầy đủ (bệnh thương hàn 
làm tỷ lệ nở thấp, tỷ lệ xác cao, vịt nở ra chậm lớn, 
dị tật cao…)

Trứng vịt để ấp phải có vỏ sạch sẽ, không sần 
sùi, không có mầm vôi trên vỏ trứng, không có vết 
rạn nứt, những vết bẩn nhỏ do dính phân hoặc 

đất phải chùi khô, hình dáng trứng cân đối, không 
được quá tròn, quá dài hoặc méo mó, buồng khí 
phải ở đầu to của quả trứng, lòng đỏ có màu thẫm 
và di chuyển chậm, lòng trắng đặc, trong suốt, 
không có máu hoặc dị vật dính vào. Thường chọn 
trứng của vịt đẻ lứa thứ 2.

Bao gói, vận chuyển và bảo quản trứng ấp
Việc bao gói và vận chuyển đúng quy cách giảm 

dập vỏ, tăng tỷ lệ ấp nở. Trứng được bảo quản đến 
lúc ấp là 5 - 7 ngày (không để quá lâu), nhiệt độ 
15 - 200C, ẩm độ 65 - 75%. 

Soi trứng và theo dõi vịt nở
- Soi lần 1: Soi vào lúc 7 - 8 ngày sau khi ấp 

ứng dụng khoa học công nghệ cao, gắn với tăng 
trưởng xanh; các HTX có đông thành viên là nữ 
hoặc phụ nữ tham gia quản lý; vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải 
đảo; tạo việc làm, hỗ trợ cho người yếu thế; do 
thanh niên khởi nghiệp; các HTX đã tham gia thí 
điểm HTX kiểu mới đồng bằng sông Cửu Long giai 
đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 445/QĐ-TTg 
ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Các mô hình HTX lựa chọn hoàn thiện như mô 
hình HTX vừa sản xuất, vừa tham gia thị trường 
(sàn giao dịch nông sản); mô hình HTX tích tụ, tập 
trung ruộng đất có quy mô lớn và ứng dụng công 
nghệ cao vào sản xuất; mô hình HTX nông nghiệp 
đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến 
và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản; mô hình 
HTX hoạt động xây dựng; mô hình HTX giao thông 

vận tải; mô hình HTX tiểu thủ công nghiệp gắn với 
phục hồi và phát triển làng nghề truyền thống;...

Chính sách hỗ trợ
Hỗ trợ các HTX thực hiện thí điểm theo quy 

định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 
21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định 
số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bỏ sung một số điều của Nghị định 
193/2013/NĐ-CP; theo Quyết định số 1804/QĐ-
TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX 
giai đoạn 2021 - 2025, trong đó ngân sách nhà 
nước hỗ trợ 100% cho HTX thí điểm./.

Theo Vov.vn

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội cho biết, tranh 
thủ thời tiết dịp Tết Nguyên đán thuận lợi cho gieo 
cấy lúa xuân, nhiều địa phương đã tập trung sản 
xuất, đạt tiến độ đề ra.

Đến ngày 16-2, toàn thành phố đã cấy và gieo 
sạ đạt 17.962,4ha lúa, đạt 21,2% so với kế hoạch. 
Trong đó, diện tích gieo sạ là 2.911,7ha; cấy máy 
487,9ha; cấy tay 14.562,8ha. Điển hình là các 
huyện: Mỹ Đức đạt hơn 1.500ha, Phúc Thọ hơn 
1.100ha, Sóc Sơn hơn 5.300ha… Nhờ làm tốt công 
tác tuyên truyền, chủ động sản xuất, dự kiến, các 
địa phương sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ 
xuân trong khung thời vụ tốt nhất.

Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, 

thời gian tới, các địa phương cần cung cấp đủ 

nước phục vụ gieo cấy; điều tiết nước khoa học, 

hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ; bảo đảm đủ nước 

theo nhu cầu từng giai đoạn phát triển của lúa. Để 

cây lúa phát triển tốt, ngành Nông nghiệp khuyến 

cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, kịp thời 

phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại; chú trọng sử 

dụng phân bón hữu cơ ngay từ đầu vụ, bón cân 

đối lân, đạm, kali..., giúp cây trồng sinh trưởng 

phát triển, chống chịu tốt trong điều kiện bất lợi 

của ngoại cảnh./.

Theo Báo HNM
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH NUÔI ONG LẤY MẬT TẠI XÃ KIM SƠN

để loại bỏ những trứng không có phôi, chết phôi, 
trứng dập vỡ, rạn nứt còn sót lại. Trứng tốt mạch 
máu sẽ phát triển như mạng nhện; Trứng không 
có phôi thì trắng tinh, không mạch máu; trứng 
chết phôi có vòng máu hoặc chấm đen.

- Soi lần 2: 18 ngày sau khi ấp để loại bỏ trứng 
chết phôi, trứng thối, trứng có phôi phát triển yếu.

 - Theo dõi vịt nở: Chế độ ấp tốt vịt sẽ nở đúng 
28 ngày, nở rộ và tập trung. Nếu chế độ ấp không 
tốt như nhiệt độ cao vịt sẽ nở sớm và tỷ lệ chết 
cao; Nhiệt độ thấp tỷ lệ chết cũng cao, nở chậm, 

kéo dài, lông xỉn; Độ ẩm cao vịt nở ra nặng bụng 
và lông bẩn.

Nhiệt độ và ẩm độ tủ ấp
- Nhiệt độ: Lúc bắt đầu vào lò ấp là 370C, từ 1 

- 7 ngày là 36,500C, 8 - 15 ngày 37,5 -380C, trứng 
ngả kép (16 - 20 ngày) 37,800C, trứng ngả đơn 
(21 - 28 ngày) 380C.

- Ẩm độ: Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 8 là 
60 - 65%; Ngày thứ 9 - 23 là 50 - 55%; Ngày thứ 
24 - 28 là 65 - 70%./.

Theo tapchigiacam.vn

Với địa thế đồi gò bán sơn địa, nhiều rừng cây, 
xã Kim Sơn (thị xã Sơn Tây) có nhiều lợi thế trong 
việc phát triển đàn ong lấy mật. Nhiều năm nay, 
người dân địa phương đã học hỏi và phát triển mô 
hình nuôi ong. Đến nay, mô hình đã cho hiệu quả 
và mang lại giá trị kinh tế cao. 

Nghề nuôi ong lấy mật trên địa bàn xã Kim 
Sơn có từ khoảng những năm 1986 với khoảng 
3 hộ, tổng 50 đàn ong. Năm 2007, Câu lạc bộ 
nuôi ong lấy mật xã Kim Sơn được thành lập với 
9 thành viên. Để hỗ trợ cho mô hình phát triển, 
năm 2018, Hợp tác xã cũng đã thành lập Tổ liên 
kết hợp tác nuôi ong lấy mật với 35 thành viên, 
trong đó có 9 thành viên hoạt động thường xuyên. 
Hiện nay, tổng đàn ong của HTX lên tới 2.500 đàn, 
mỗi năm từ 3-5 vụ và sản lượng mỗi năm cho từ 
25.000-30.000 lít mật ong. Hiện nay, với giá bán 
từ 200.000-250.000 đồng/lít thì nghề nuôi ong lấy 
mật đã mang lại nguồn thu nhập vài trăm triệu 
đồng/năm cho các hộ nuôi ong.

Ngày 4/12/2019, nhãn hiệu tập thể Mật ong 

Kim Sơn – Sơn Tây được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 
giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Năm 2020, 
trên cơ sở xây dựng nhãn hiệu tập thể Mật ong 
Kim Sơn, Hợp tác xã cũng đã đăng ký tham gia 
chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” và đạt chuẩn 
OCOP 4 sao. Đây là tiền đề để HTX thúc đẩy tiêu 
thụ sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế cho sản 
phẩm mật ong Kim Sơn. Từ hiệu quả của mô hình, 
UBND xã Kim Sơn cũng chủ trương khuyến khích 
các hộ dân trên địa bàn xã tiếp tục mở rộng mô 
hình để nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. 

Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của 
xã Kim Sơn đạt 60,35 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ 
hộ nghèo dưới 1%. Có được kết quả như vậy là 
nhờ sự đóng góp không nhỏ của nghề nuôi ong 
lấy mật.

Hiện nay, ngoài việc phát triển mô hình nuôi 
ong lấy mật, với diện tích đất nông nghiệp còn 
trên 700 ha, xã Kim Sơn cũng tập trung xây dựng 
các mô hình chuyển đổi sang trồng chè búp, nuôi 
bò sữa cũng như phát triển mô hình cây ăn quả 
cho giá trị kinh tế cao với mục tiêu nâng cao thu 
nhập, đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân 
địa phương. 

Đây là những kết quả rõ rệt về sự đổi thay của 
nông thôn qua 10 năm xây dựng nông thôn mới. 
Không chỉ cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ mà 
đời sống nhân dân được cải thiện, tạo sự hài lòng, 
đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai xây 
dựng nông thôn mới./.

Nguyễn Thúy
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Giá trứng ở Hàn Quốc đã tăng 27% trong năm 
nay vì nguồn cung thiếu hụt do dịch cúm gia cầm 
bùng phát và nước này đang mở rộng cánh cửa 
nhập khẩu.

Số liệu vừa công bố cho thấy, giá bán mỗi khay 
30 quả trứng trung bình là 7.456 won, tương đương 
6,70 USD trong tuần này, trong khi cuối năm ngoái 
chỉ ở mức 5.862 won.

Chỉ tính trong tháng Giêng đầu năm, giá trứng gà 
ở Hàn Quốc đã tăng tới 25% do đàn gà đẻ tại khắp 
các trang trại trên toàn quốc giảm mạnh kể từ tháng 
11 năm ngoái, khi dịch cúm bùng phát.

Bất chấp các nỗ lực nhằm kiềm chế lạm phát của 
chính phủ trong bối cảnh đại dịch coronavirus, giá 
các mặt hàng nông sản và chăn nuôi vẫn tăng lên 
trong tháng trước.

Theo cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc, chỉ 
số giá tiêu dùng ở nước này đã tăng 0,6% so với 
cùng kỳ năm ngoái, và tăng ở mức dưới 1% trong 

tháng thứ tư liên tiếp.
Điều này khiến chính phủ đã cho nhập khẩu 

khoảng 20 triệu quả trứng kể từ cuối tháng Giêng, 
với nỗ lực giảm bớt nguồn cung tiềm năng trước 
kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, kéo dài từ thứ Năm đến 
Chủ nhật.

Hiện nước này cũng có kế hoạch nhập khẩu thêm 
khoảng 24 triệu quả trứng trong tháng Hai để đảm 
bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước. Đồng thời chính 
phủ cũng đã tạm thời dỡ bỏ rào cản thuế quan đối 
với các sản phẩm trứng nhập khẩu, bắt đầu từ ngày 
28 tháng 1 nhằm giảm bớt sự thiếu hụt nguồn cung.

Ngoài ra, giới chức cũng cho phép các công ty địa 
phương được nhập khẩu tổng cộng 50.000 tấn trứng 
tươi và bảy loại sản phẩm trứng khác mà không phải 
chịu thuế cho đến hết ngày 30 tháng 6./.

Theo Báo NNVN

HÀN QUỐC TÌM NGUỒN NHẬP KHẨU TRỨNG GIA CẦM GẤP

Đối với mặt hàng lương thực: Sau tết giá bán lẻ 
các mặt hàng lương thực duy trì ổn định, đồng thời 
sức mua cũng giảm mạnh. Giá một số mặt hàng gạo 
tại các chợ phổ biến như sau: Gạo Xi dẻo có giá từ 
13.000 – 13.500đ/kg, gạo tám Thái có giá từ 20.000 
– 23.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 
17.000 - 19.000 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng vẫn giữ 
ở mức cao từ 30.000 - 33.000 đ/kg. Đậu xanh tách 
vỏ có giá từ 52.000 - 56.000 đ/kg, đậu đen có giá từ 
55.000 –58.000 đ/kg, lạc nhân vẫn dao động quanh 
mức từ 55.000 - 60.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm:  Ngược lại 
với sức tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm sau tết 
những năm trước. Năm nay do ảnh hưởng của đại 
dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, Thành phố 
tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ 
sở tôn giáo; các quán ăn, uống đường phố tàm dừng 
hoạt động,.. khiến cho việc tiêu thụ các mặt hàng 
thực phẩm giảm mạnh sau tết. Giá lợn hơi tại Hà 
Nội và các tỉnh thành miền Bắc đang dao động từ 
76.000 – 79.000 đ/kg, đối với những mặt hàng thịt 
lợn giá bán tại các chợ vẫn giữ ở mức cao như sau: 
Thịt mông sấn giá từ 130.000 – 140.000đ/kg, thịt 
ba chỉ giá 150.000 – 160.000đ/kg, xương sườn có 
giá 170.000đ/kg. Đối với các mặt hàng gia cầm, đặc 
biệt là gà ta cũng giảm mạnh cả về giá và sức mua; 
nhiều trang trại chăn nuôi gà lễ phục vụ cho nhu cầu 
đi lễ đầu năm của người dân đang tốn khá nhiều vì 
vắng khách mua. Gà ta hơi bán tại các chợ dao động 
từ 100.000 – 120.000đ/kg, gà công nghiệp nguyên 
làm sẵn có giá 55.000 – 60.000đ/kg.  Bên cạnh đó 
giá  một số mặt hàng thủy hải sản duy trì ổn định, 
cá trắm giá từ 70.000 - 75.000 đ/kg, cá rô phi giá 

45.000 - 50.000 đ/kg, cá chép từ 60.000 – 65.000đ/
kg, ngao có giá 20.000- 23.000đ/kg,..

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tại 
các chợ dân sinh lượng người mua, bán vẫn chưa 
nhiều, tuy nhiên lượng rau, củ, quả cung cấp cho thị 
trường khá dồi dào nên giá bán lẻ các mặt hàng rau 
xanh cũng giảm đáng kể so với thời điểm trước tết. 
Rau cải mơ, cải ngọt có giá từ 18.000 – 22.0000đ/
kg, Súp lơ xanh có giá từ 10.000 – 13.000 cây, su 
hào có giá từ 4.000 – 5.000 đ/củ,  cà chua có giá 
từ 18.000 – 20.000đ/kg, khoai tây,  bí đao giá từ 
15.000 – 17.000 đ/kg, ... Bên cạnh đó giá bán các 
mặt hàng trái cây cũng dao động như sau: Dưa hấu 
có giá từ 22.000 – 25.000đ/kg, ổi giá từ 22.000 – 
28.000đ/kg, cam Cao Phong giá 40.000 – 45.000 đ/
kg, cam canh có giá  55.000 – 60.000đ/kg, xoài cát 
chu giá từ 45.000 – 55.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Tại các địa phương 
nông dân đã xuống đồng gieo cây diện tích lúa vụ 
xuân. Đáp ứng cho nhu cầu chăm sóc cây trồng vụ 
xuân, các cửa hàng, đại lý phân bón đã chuẩn bị 
sẵn nguồn hàng cung cấp cho thị trường, giá bán 
các mặt hàng phân bón nhìn chung giữ ổn định như 
sau: Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 – 9.500 đ/kg, 
NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.200 – 4.700 đ/kg, 
Kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 
3.800 đ/kg./.

NB (TH)
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Ngày 18  tháng 02 năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn Từ 
Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

I GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1 Lúa Khang Dân loại 1 7.000 7.000 7.000 6.700 8.000 7.000 8.000 8.200 7.500 7.800

2 Gạo Khang Dân loại 1 12.500 12.500 12.000 12.000 12.500 11.500 12.000 12.000 12.500 12.000

3 Gạo bắc thơm loại 1 15.500 16.000 16.500 16.000 15.500 15.500 16.000 16.000 16.500 15.500

4 Gạo Xi 23 loại 1 13.000 13.000 14.000 13.000 11.500 13.500 12.000 13.000 13.000

5 Gạo Điện Biên loại 1 17.000 18.000 18.500 17.500 17.500 16.000 17.000 18.000 17.000 17.500

6 Gạo Hải Hậu loại 1 19.000 18.500 18.000 18.000 19.000 17.000 17.500 16.500 18.000 17.500

7 Gạo tám Thái loại 1 20.000 21.000 19.500 20.000 20.000 18.000 18.500 18.500 20.000 19.500

8 Gạo nếp cái 
hoa vàng loại 1 29.000 30.000 30.000 29.000 30.000 29.000 33.000 29.000 29.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 30.000 30.000 32.000 38.000 34.000 38.000 30.000 32.000 30.000

10 Đậu tương loại 1 28.000 29.000 24.000 30.000 30.000 30.000 26.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 50.000 45.000 45.000 45.000 43.000 50.000 45.000 45.000

12 Lạc nhân loại 1 60.000 55.000 70.000 55.000 50.000 52.000 60.000 50.000 55.000 50.000

13 Đậu đen loại 1 60.000 50.000 60.000 55.000 50.000 45.000 55.000 55.000 57.000 55.000

14 Ngô hạt 6.800 7.000 6.500 6.400 7.000 7.500 6.800 7.000

II GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại Mê 

Linh
Hà 

Đông
Sơn 
Tây

Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín

Từ 
Liêm

Long 
Biên

Đông 
Anh

Thanh 
Trì

1 Đạm urê ngoại Loại 1 8.200 8.500 8.200 8.500 8.000 9.000 9.000 9.000 8.500 9.000

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển Loại 1 4.800 5.000 4.800 4.200 4.300 5.000 5.000 4.500 4.500

3 Kali Loại 1 10.000 9.500 9.000 9.000 9.000 9.000 9.500 9.000 9.500

4 Lân Văn Điển Loại 1 3.500 4.000 3.500 3.800 3.100 3.300 4.000 3.800 3.500
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Ngày 18  tháng 02 năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ Cầu 
Diễn Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn 
mông sấn loại 1 130.000 130.000 130.000 130.000 135.000 130.000 140.000 130.000 140.000 130.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 140.000 150.000 145.000 140.000 140.000 140.000 150.000 145.000 150.000 140.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ loại 1 145.000 160.000 150.000 150.000 150.000 145.000 155.000 150.000 155.000 150.000

4 Thịt bò thăn loại 1 270.000 300.000 270.000 260.000 270.000 260.000 300.000 260.000 260.000 270.000

5 Thịt bò 
mông loại 1 260.000 270.000 260.000 250.000 250.000 250.000 260.000 250.000 260.000

6 Gà ta hơi loại 1 110.000 120.000 110.000 110.000 120.000 110.000 130.000 120.000 110.000 120.000

7
Gà ta 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 140.000 150.000 130.000 135.000 130.000 130.000 150.000 140.000 140.000 140.000

8 Gà công 
nghiệp hơi loại 1 35.000 37.000 36.000 38.000 35.000 34.000 40.000 38.000

9
Gà CN 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 50.000 60.000 50.000 55.000 60.000 50.000 65.000 60.000 55.000 60.000

10 Vịt hơi loại 1 47.000 45.000 45.000 43.000 44.000 41.000 40.000 47.000 45.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn loại 1 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 75.000 70.000 75.000 70.000

12 Ngan hơi loại 1 55.000 55.000 50.000 52.000 54.000 50.000 55.000 53.000 50.000 55.000

13
Ngan 

nguyên con 
làm sẵn

loại 1 75.000 80.000 70.000 75.000 80.000 70.000 70.000 80.000 80.000 80.000

14 Cá chép > 
1kg loại 1 60.000 60.000 52.000 65.000 60.000 60.000 70.000 60.000

15 Cá trắm > 
2kg loại 1 70.000 75.000 65.000 65.000 70.000 65.000 70.000 75.000 70.000 70.000

16 Cá quả loại 1 100.000 120.000 110.000 110.000 110.000 100.000 110.000 100.000 110.000

17 Ngao loại 1 18.000 20.000 23.000 20.000 20.000 18.000 22.000 20.000 20.000 22.000

18 Tôm sú loại 1 560.000 650.000 500.000 470.000 450.000 450.000 500.000

19 Cua đồng loại 1 200.000 200.000 160.000 220.000 170.000 180.000 200.000 200.000 200.000 200.000
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TT
Mặt hàng 

và 
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
Đan 

Phượng

Chợ 
Vồi  

Thường 
Tín

Chợ
Cầu 
Diễn 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm  
Long 
Biên

Chợ 
Tó 

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai  

Thanh 
Trì

1 Cam sành loại 1 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 30.000 40.000 30.000 35.000 35.000

2 Dưa hấu Miền 
Nam loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 25.000 20.000 25.000 20.000 22.000 25.000

3 Ổi loại 1 25.000 30.000 25.000 25.000 30.000 25.000 30.000 30.000 25.000 25.000

4  Hồng xiêm loại 1 40.000 45.000 40.000 35.000 40.000 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000

5 Dứa (quả) loại 1 12.000 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 15.000 10.000 9.000 12.000

6 Cam Cao Phong loại 1 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 30.000 40.000 35.000 30.000

7 Quýt Sài Gòn loại 1 40.000 50.000 50.000 50.000 45.000 45.000 60.000 50.000 55.000 50.000

8 Cam canh Loại 1 50.000 65.000 50.000 50.000 55.000 50.000 65.000 50.000 50.000 50.000

9 Thanh long loại 1 40.000 40.000 35.000 40.000 35.000 40.000 40.000 35.000

10 Xoài cát Loại 1 45.000 45.000 40.000 45.000 40.000 50.000 45.000 45.000 40.000

11 Cà chua loại 1 17.000 18.000 17.000 17.000 20.000 17.000 20.000 18.000 20.000 18.000

12 Bí đao loại 1 15.000 16.000 15.000 15.000 16.000 14.000 16.000 15.000 15.000 15.000

13 Khoai tây loại 1 14.000 15.000 14.000 15.000 14.000 13.000 15.000 15.000 15.000 14.000

14 Rau cải ngọt loại 1 20.000 20.000 18.000 18.000 18.000 20.000 20.000 18.000 20.000

15 Súp lơ (cây) loại 1 9.000 10.000 10.000 8.000 8.000 8.000 12.000 10.000 10.000

16 Su hào (củ) loại 1 4.000 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000

17 Dưa chuột loại 1 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000

18 Rau cải mở
 (mớ) loại 1 6.000 5.000 6.000 6.000 5.000 7.000 6.000 7.000

19 Quả su su loại 1 14.000 15.000 14.000 15.000 14.000 12.000 16.000 15.000 14.000 13.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 3.000 5.000 5.000 6.000 5.000 4.000 5.000 5.000 4.000 5.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) loại 1 27.000 30.000 27.000 30.000 30.000 27.000 30.000 27.000 30.000 27.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 3.000 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000 6.000 5.000 4.000 5.000

Ngày 18  tháng 02 năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)
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Ngày 18  tháng 02 năm 2021
 (ĐVT: đ/kg)

STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Bắc Giang Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.000 6.500 6.600

2 Gạo Xi 23 loại 1 12.000 11.500 11.000

3 Đậu tương loại 1 26.000 25.000 25.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 52.000 52.000 53.000

5 Lạc nhân loại 1 50.000 55.000 55.000

6 Miến dong loại 1 70.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 76.000 75.000 76.000

8 Thịt mông sấn loại 1 130.000 130.000 130.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 67.000 65.000 65.000

10 Gà ta hơi loại 1 120.000 95.000 100.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 70.000 70.000 70.000

12 Vịt hơi loại 1 50.000 45.000 45.000

13 Thịt bò thăn loại 1 270.000 260.000 260.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.000 3.500 3.500

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 7.000 7.000 7.000

16 Tôm sú loại 1 520.000 510.000 520.000

17 Cá quả loại 1 100.000 100.000 100.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 18  tháng 02 năm 2021

STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Bắc Giang Hưng Yên

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 20.000 18.000 18.000

2 Quýt quả nhỏ loại 1 35.000 35.000 35.000

3  Cam sành loại 1 35.000 35.000 35.000

4 Lê loại 1 35.000 36.000 35.000

5 Cam Cao Phong loại 1 45.000 40.000 40.000

6 Cà rốt loại 1 15.000 15.000 15.000

7 Hành tây loại 1 15.000 15.000 15.000

8 Khoai  tây loại 1 15.000 14.000 13.000

9 Cà chua loại 1 20.000 18.000 18.000

10 Bí đỏ loại 1 15.000 13.000 14.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 25.000 25.000 25.000

12 Tỏi ta khô loại 1 70.000 70.000 70.000

13 Dưa chuột loại 1 16.000 16.000 16.000

14 Rau bắp cải loại 1 5.000 6.000 6.000

15 Hành củ ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

16 Mướp đắng loại 1 15.000 15.000 15.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX Nông nghiệp 
Tam Hưng 
Đại diện: 

Đỗ Văn Kiên

Xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, 

Hà Nội 
ĐT: 0934.342.879

Chuyên cung cấp gạo nếp cái hoa vàng. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.  

2

HTX Hoa, cây cảnh 
và dịch vụ Hồng Vân

Đại diện: 
Nguyễn Văn Tứ

Xã Hồng Vân, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội 
ĐT: 0989.633.710

Chuyên cung cấp trà chùm ngây Hồng 
Vân. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP. 

3

HTX Chế biến 
sữa bò Phù Đổng

Đại diện: 
Khúc Văn Trọng

Xã Phù Đổng, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0982.719.523

Chuyên cung cấp sữa chua Phù Đổng có 
đường. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP. 

4

HTX Kinh doanh 
dịch vụ thương mại 
tổng hợp Đại Lan

Đại diện:
Đặng Bá Thắng

Thôn Đại Lan, 
xã Duyên Hà, 

huyện Thanh Trì, 
Hà Nội

ĐT: 0366.151.086

Chuyên cung cấp các loại rau như su hào, 
rau muống, cải ngọt, cà chua… Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty cổ phần tập 
đoàn chế biến thực 
phẩm Nam Hà Nội

Đại diện: 
Võ Việt Dũng

Đường số 3, Lô CN 1, 
cụm Công nghiệp, 

Ngọc Hồi, 
huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0243.2889.999

Chuyên cung cấp thực phẩm tươi sống 
như thịt nạc vai, thịt nạc thăn, thịt ba 
chỉ... Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.  

2

HTX Dịch vụ 
nông nghiệp tổng hợp 

An Phát
Đại diện:

Lưu Ngọc Nam

Thôn 2, xã Vạn Phúc, 
huyện Thanh Trì, Hà Nội 

ĐT: 0913.832.622

Chuyên cung cấp su hào, rau muống, 
cà chua, bắp cải… Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

3

Công ty cổ phần 
thực phẩm Minh Dương

Đại diện: 
Nguyễn Duy Hồng

Thôn Minh Hiệp 2, 
xã Minh Khai, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0934.568.118

Chuyên cung cấp bún gạo, miến Minh 
Dương. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

4

Công ty cổ phần 
Dafusa Việt Nam

Đại diện: 
Mạc Trung Hưng

Thôn Phương Trạch, 
Xã Vĩnh Ngọc, 

huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0976.745.885

Chuyên cung cấp đậu phụ sạch 
Dafusa. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cửa hàng kinh 
doanh phân bón 

Đại diện: 
Nguyễn Hữu Trung

Thôn Thanh Chiểu, 
xã Phú Cường, 

huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0984.417.354

Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã 
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán phân bón.

2

Cửa hàng kinh 
doanh phân bón 

Đại diện:
Đoàn Thị Hương

Thôn Thanh Lũng, 
xã Tiên Phong, 

huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0349.364.119

Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã 
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán phân bón. 

3

Cửa hàng kinh 
doanh phân bón 

Đại diện:
Vũ Thị Huề

Thôn Phú Thịnh, 
xã Phú Cường, 

huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0382.792.068

Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã 
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán phân bón.

4

Cửa hàng kinh 
doanh phân bón 

Đại diện:
Phùng Thị Ngãi

Thôn Tuấn Xuyên, 
xã Vạn Thắng, 

huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0398.222.315

Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã 
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán phân bón.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Trang trại 
chăn nuôi
Đại diện: 

Kiều Văn Mong

Thôn  Bảo Vệ, 
xã Long Xuyên, 

huyện  Phúc Thọ, 
Hà Nội

ĐT: 0962.843.736

Chuyên bán buôn, bán lẻ cá thương 
phẩm, trâu thịt đảm bảo chất lượng phục 
vụ khu vực huyện Phúc Thọ và một số 
khu vực lân cận.

2

Hộ nuôi trồng 
thủy sản 
Đại diện: 

Đỗ Khắc Thôi

Xã Vạn Thắng, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0985.024.434

Chuyên nuôi trồng các loại cá truyền 
thống phục vụ khu vực huyện Ba Vì và 
một số khu vực lân cận.

3

Hợp tác xã thủy 
sản và kinh doanh 
tổng hợp Tân Mai

Đại diện: 
Nguyễn Văn Thông

Xã Vạn Thắng, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0368.665.980

Chuyên nuôi trồng, kinh doanh các loại 
cá thịt truyền thống, cá giống, thuốc thủy 
sản ... phục vụ khu vực huyện Ba Vì và 
một số khu vực lân cận.

4
Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Đỗ Thị Nguyệt

Xã Thái Hòa, 
huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0384.441.597

Chuyên chăn nuôi gà thịt thả vườn phục 
vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu 
vực lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất
túi xách
Đại diện:

Nguyễn Thị Thu

Xã Sơn Hà, 
huyện Phú Xuyên, 

Hà Nội
ĐT: 0978.185.456

Chuyên cung cấp các sản phẩm túi 
xách, cặp xách với số lượng lớn theo 
đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng). 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và 
các tỉnh, thành trong cả nước.

2

Cơ sở 
sản xuất hương

Đại diện:
Nguyễn Văn Trọng

Xã Văn Hoàng, 
huyện Phú Xuyên, 

Hà Nội
ĐT: 0975.529.986

Chuyên cung cấp các sản phẩm hương 
thắp với số lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành 
trong cả nước. 

3

Xưởng sản xuất tăm 
hương

Đại diện: 
Đỗ Thị Thảo

Thôn Phú Lương Thượng, 
xã Quảng Phú Cầu, 

huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT:039.717.6863

Chuyên bán buôn, bán lẻ tăm hương 
với số lượng lớn theo đơn đặt hàng 
(đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành 
trong cả nước.

4

Cơ sở sản xuất, kinh 
doanh gốm sứ

Đại diện:  
Ông 

Nguyễn Văn Khánh

Ki ốt 102, 
chợ gốm Bát Tràng, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0975.155.863

Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh gốm 
sứ các loại. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong 
cả nước.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX Nông Nghiệp 
Hoàng Hải Tân Lập 

Đại diện:
Nguyễn Văn Hải

Tiểu khu 34, 
xã Tân  Lập, 

huyện Mộc Châu, 
tỉnh Sơn La

ĐT: 0963.084.802

Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Sản 
phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm.

2

HTX Nông Nghiệp 
Dũng Tiến 
Đại diện:

Kim Văn Dũng

Xã Phiêng Luông, 
huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 
ĐT: 0976.951.047

Chuyên cung cấp rau bắp cải. 
Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm.

3

Công ty cổ phần 
Cao Nguyên 

Đại diện:
Bùi Huy Thắng

Khu công nghệ cao 
Bó Bun, thị trấn nông 

trường Mộc Châu, 
huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 
ĐT: 0903.418.690

Chuyên cung cấp rau bắp cải. 
Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm.

4

HTX rau an toàn 
Tự Nhiên 
Đại diện:

Nguyễn Thị Luyến

Bản Tự Nhiên, 
xã Đông Sang, 

huyện Mộc Châu, 
tỉnh Sơn La

 ĐT: 0395.438.180

Chuyên cung cấp các loại rau, củ, quả an 
toàn. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm.


